
ĐVT: Triệu đồng

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

2021 - 2025 

 Phân khai 

dự phòng 

XSKT năm 

2022 

Ghi chú

 TỔNG CỘNG      1.175.794          1.111.086        1.131.123         751.517            511.208         206.000   

 *  Phân khai chi tiết      1.175.794          1.111.086        1.131.123         751.517            511.208         152.000   

 A  Lĩnh vực Giáo dục         248.846             234.062           246.514         232.798            218.856           84.744   

 I  Dự án hoàn thành           17.438               16.846             16.326           16.151                1.691                388   

     1    Trường Mẫu giáo Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong 
 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2876/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2018 
            1.798                 1.618   

 252/QĐ-SKHĐT 

ngày 12/6/2020 
            1.793             1.618                   100                  18   

     2   
 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hảo, huyện Tuy 

Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2877/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2018 
            7.512                 7.100   

 104/QĐ-SKHĐT 

ngày 21/3/2019 
            6.701             6.701                   300                  32   

     3   
 Trường mẫu giáo Sao Mai, xã Vĩnh Tân, huyện 

Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 1498/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2019 
            2.505                 2.505   

 237/QĐ-SKHĐT 

ngày 9/6/2020 
            2.211             2.211                   591                  97   

     4   
 Trường Tiểu học Phú Trinh 1, thành phố Phan 

Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 2964/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 
            5.623                 5.623   

 105/QĐ-SKHĐT 

ngày 21/3/2019 
            5.621             5.621                   700                241   

 II  Dự án chuyển tiếp             9.755                 9.755               9.751             9.751                9.751             4.000   

     1   
 Trường Trung học cơ sở Tân Nghĩa, huyện 

Hàm Tân 

 UBND huyện Hàm 

Tân 

 2049/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2021 
            9.755                 9.755   

 587/QĐ-SKHĐT 

ngày 1/11/2021 
            9.751             9.751                9.751             4.000   

 III  Dự án khởi công mới năm 2022         221.653             207.461           220.437         206.896            207.414           80.356   

     1   
 Trường Trung học cơ sở Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2240/QĐ-UBND 

ngày 6/9/2021 
            6.579                 5.500   

 66/QĐ-SKHĐT ngày 

16/3/2022 
            6.577             5.500                5.500             2.456   

     2    Trường Tiểu học Phú Điền, huyện Tuy Phong 
 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2668/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2021 
            8.197                 8.197   

 78/QĐ-SKHĐT ngày 

25/3/2022 
            8.019             8.019                8.197             3.200   

     3    Trường Tiểu học Vĩnh Hanh, huyện Tuy Phong 
 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2666/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2021 
          10.496                 9.500   

 64/QĐ-SKHĐT ngày 

14/3/2022 
          10.496             9.500                9.500             4.000   

     4    Trường Mẫu giáo Phú Lạc, huyện Tuy Phong 
 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2665/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2021 
            7.272                 6.500   

 83/QĐ-SKHĐT ngày 

28/3/2022 
            7.272             6.500                6.500             3.000   

     5   
 Trường Tiểu học Phong Phú 2, huyện Tuy 

Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2421/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2021 
          11.846               11.846   

 65/QĐ-SKHĐT ngày 

15/3/2022 
          11.845           11.845              11.846             4.500   
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     6   
 Trường Trung học cơ sở Phước Thể, huyện 

Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2830/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2021 
            6.374                 5.500   

 90/QĐ-SKHĐT ngày 

31/3/2022 
            6.374             5.500                5.500             2.500   

     7   
 Trường Trung học cơ sở Sông Bình, huyện Bắc 

Bình 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 1808/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 
          10.418                 9.500   

 33/QĐ-SKHĐT ngày 

21/01/2022 
          10.417             9.500                9.500             3.500   

     8   
 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng 

Phong, huyện Bắc Bình 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 1574/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2021 
            8.785                 8.500   

 79/QĐ-SKHĐT ngày 

25/3/2022 
            8.785             8.500                8.500             3.000   

     9   
 Trường Tiểu học Hàm Chính 3, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 1329/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2021 
          11.734                 6.333   

 71/QĐ-SKHĐT ngày 

22/3/2022 
          11.732             6.333                6.333             2.200   

  10   
 Trường Mầm non Thiện Nghiệp, thành phố 

Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 20/NQ-HĐND ngày 

17/8/2021 
          22.139               22.139   

 06/QĐ-SKHĐT ngày 

07/01/2022 
          22.139           22.139              22.139             6.500   

  11   
 Trường Mẫu giáo Thuận Quý, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

 1874/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2021 
            5.000                 4.800   

 98/QĐ-SKHĐT ngày 

06/4/2022 
            5.000             4.800                4.800             2.000   

  12   
 Trường Tiểu học Hàm Cần 1, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

 1287/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2021 
            6.348                 6.348   

 99/QĐ-SKHĐT ngày 

06/4/2022 
            6.348             6.348                6.348             2.500   

  13    Trường Tiểu học Sông Phan 1, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện Hàm 

Tân 

 1465/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021 
            6.999                 6.999   

 661/QĐ-SKHĐT 

ngày 21/12/2021 
            6.999             6.999                6.999             3.000   

  14    Trường Tiểu học Tân Đức 2, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện Hàm 

Tân 

 1947/QĐ-UBND 

ngày 4/8/2021 
          11.959               11.959   

 637/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/12/2021 
          11.959           11.959              11.959             4.000   

  15   
 Trường Tiểu học Sông Phan 2 (hạng mục: Khối 

phục vụ học tập), huyện Hàm Tân 

 UBND huyện Hàm 

Tân 

 1452/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021 
            7.000                 7.000   

 636/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/12/2021 
            7.000             7.000                7.000             3.000   

  16     Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện Hàm 

Tân 

 1136/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2021 
            5.997                 5.997   

 623/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/11/2021 
            5.997             5.997                5.997             2.500   

  17    Trường Tiểu học Tân An 1, thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi 
 1813/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 
            8.646                 8.000   

 74/QĐ-SKHĐT ngày 

23/3/2022 
            8.646             8.000                8.000             3.000   

  18    Trường Tiểu học Tân Thiện, thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi 
 1811/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 
          11.613               11.000   

 70/QĐ-SKHĐT ngày 

22/3/2022 
          10.614           10.614              11.000             4.000   

  19    Trường Tiểu học Tân An 2, thị xã La Gi  UBND thị xã La Gi 
 1251/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 
            4.895                 4.500   

 89/QĐ-SKHĐT ngày 

21/3/2022 
            4.869             4.500                4.500             2.000   

  20   
 Trường Trung học cơ sở Phước Hội 1 (giai 

đoạn 2), thị xã La Gi 
 UBND thị xã La Gi 

 1817/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 
          17.993               17.993   

 88/QĐ-SKHĐT ngày 

31/3/2022 
          17.993           17.993              17.993             5.500   

  21   
 Khối phòng học và phòng bộ môn Trường Tiểu 

học Gia An 2, huyện Tánh Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 997/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2021 
            8.047                 8.047   

 84/QĐ-SKHĐT ngày 

29/3/2022 
            8.047             8.047                8.000             4.000   

  22   
 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

huyện Đức Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

 1208/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 
            8.803                 8.803   

 602/QĐ-SKHĐT 

ngày 12/11/2021 
            8.803             8.803                8.803             4.000   

  23   
 Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở 

Tam Thanh, huyện Phú Quý 

 UBND huyện Phú 

Quý 

 680/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2021 
            4.498                 4.000   

 562/QĐ-SKHĐT 

ngày 19/10/2021 
            4.498             4.000                4.000             2.000   
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  24   
 Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Tam 

Thanh (Điểm trường Mỹ Khê) 

 UBND huyện Phú 

Quý 

 682/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2021 
            4.499                 4.000   

 577/QĐ-SKHĐT 

ngày 26/10/2021 
            4.499             4.000                4.000             2.000   

  25   

 Nâng cấp, sửa chữa phòng học,sân, cổng tường 

rào Trường Tiểu học Ngũ Phụng (Điểm trường 

Thương Châu) 

 UBND huyện Phú 

Quý 

 467/QĐ-UBND 

ngày 17/2/2021 
            2.199                 2.000   

 659/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/12/2021 
            2.192             2.000                2.000             1.000   

  26   
 Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Tam 

Thanh (Điểm trường Triều Dương) 

 UBND huyện Phú 

Quý 

 761/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2021 
            3.317                 2.500   

 580/QĐ-SKHĐT 

ngày 27/10/2021 
            3.317             2.500                2.500             1.000   

 B  Lĩnh vực Đào tạo           74.988               29.988             74.988           29.988              19.988             9.000   

 I  Dự án hoàn thành           60.000               15.000             60.000           15.000                5.000             2.000   

     1   
 Hỗ trợ đầu tư Trường Trung cấp nghề Kinh tế - 

Kỹ thuật Công đoàn 

 Trường Trung cấp 

nghề Kinh tế - Kỹ 

thuật Công đoàn 

 1406/QĐ-TLĐ ngày 

24/10/2013 
          60.000               15.000   

 1406/QĐ-TLĐ ngày 

24/10/2013 
          60.000           15.000                5.000             2.000   

 II  Dự án khởi công mới năm 2022           14.988               14.988             14.988           14.988              14.988             7.000   

     1   
 Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng nghề Bình 

Thuận 

 Trường Cao đẳng 

nghề Bình Thuận 

 681/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2021 
          14.988               14.988   

 606/QĐ-SKHĐT 

ngày 16/11/2021 
          14.988           14.988              14.988             7.000   

 C  Lĩnh vực Y tế           42.888               42.888             42.779           42.779              42.888           14.500   

 I  Dự án khởi công mới năm 2022           42.888               42.888             42.779           42.779              42.888           14.500   

     1   
 Sửa chữa Trung tâm Giám định y khoa tỉnh 

Bình Thuận 
 Sở Y tế 

 1523/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2021 
            3.837                 3.837   

 56/QĐ-SKHĐT ngày 

01/3/2022 
            3.836             3.836                3.837             1.500   

     2    Mở rộng Trung tâm y tế huyện Tuy Phong  Sở Y tế 
 939/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2021 
          13.334               13.334   

 592/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/11/2021 
          13.334           13.334              13.334             5.000   

     3    Sửa chữa Trung tâm y tế huyện Hàm Tân  Sở Y tế 
 1075/QĐ-UBND 

ngày 4/5/2021 
            7.967                 7.967   

 590/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/11/2021 
            7.965             7.965                7.967             3.000   

     4   

 Lắp đặt hệ thống lưu, truyền hình ảnh y khoa 

(PACS) và hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh 

(RIS) trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận 

 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 

 1567/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2021 
          17.750               17.750   

 897/QĐ-UBND ngày 

04/4/2022 
          17.644           17.644              17.750             5.000   

 D  Lĩnh vực Văn hóa, xã hội, thể dục thể thao         331.878             328.953           331.877         328.952              32.476           14.256   

 I  Dự án chuyển tiếp         297.477             297.477           297.477         297.477                1.000                327   

     1    Công viên Hùng vương, thành phố Phan Thiết 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 90/NQ-HĐND ngày 

11/9/2019 
        297.477             297.477   

 1613/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2020 
        297.477         297.477                1.000                327   

Trang 3/Biểu 1



 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

2021 - 2025 

 Phân khai 

dự phòng 

XSKT năm 

2022 

Ghi chú

 II  Dự án khởi công mới năm 2022           34.401               31.476             34.400           31.475              31.476           13.929   

     1    Nhà văn hóa xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong 
 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2085/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2021 
            6.325                 3.400   

 63/QĐ-SKHĐT ngày 

10/3/2022 
            6.325             3.400                3.400             1.700   

     2   
 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hàm Tân 

(giai đoạn 2) 

 UBND huyện Hàm 

Tân 

 1130/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 
            9.910                 9.910   

 97/QĐ-SKHĐT ngày 

05/4/2022 
            9.910             9.910                9.910             2.429   

     3    Sửa chữa Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh 
 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 1617/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2021 
            4.676                 4.676   

 654/QĐ-SKHĐT 

ngày 16/12/2021 
            4.676             4.676                4.676             3.000   

     4   
 Phim trường tin tức HDTV của Đài Phát thanh - 

Truyền hình Bình Thuận 

 Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 

 1174/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2021 
            5.972                 5.972   

 03/QĐ-UBND ngày 

04/01/2022 
            5.972             5.972                5.972             2.500   

     5   
 Hệ thống sản xuất chương trình phát thanh của 

Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận 

 Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 

 1173/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2021 
            1.786                 1.786   

 52/QĐ-SKHĐT ngày 

25/02/2022 
            1.786             1.786                1.786                800   

     6   

 Đai trưng bày trong Nhà tưởng niệm Khu di 

tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 Bảo tàng Bình 

Thuận 

 1249/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 
            5.732                 5.732   

 51/QĐ-SKHĐT ngày 

25/02/2022 
            5.731             5.731                5.732             3.500   

 E  Công trình phúc lợi khác         477.194             475.195           434.965         117.000            117.000           23.000   

 I  Dự án chuyển tiếp         477.194             475.195           434.965         117.000            117.000           23.000   

     1   
 Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ 

Quốc lộ 1 đến đường ĐT.719B) 

 Sở Giao thông vận 

tải 

 13/NQ-HĐND ngày 

1/4/2021 
        462.195             462.195   

 1069/QĐ-UBND 

ngày 4/5/2021 
        419.987         104.000            104.000           20.000   

     2   

 Hệ thống thoát nước trong khu dân cư của thôn 

Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn, Châu Hanh, Thanh Kiết, 

Thanh Bình thuộc xã Phan Thanh, huyện Bắc 

Bình 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 672/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2021 
          14.999               13.000   

 294/QĐ-SKHĐT 

ngày 25/6/2021 
          14.978           13.000              13.000             3.000   

 F 

 Bổ sung vốn ủy thác qua ngân hàng chính 

sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác theo 

Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 

19/8/2021 của UBND tỉnh 

           80.000             6.500   

Giao Sở Tài chính bổ 

sung vốn ủy thác qua 

chi nhánh Ngân hàng 

chinh sách xã hội tỉnh 

theo quy định tại Quyết 

định số 15/2022/QĐ-

UBND ngày 20/5/2020 

của UBND tỉnh

 ** 
 Để lại tiếp tục phân khai cho các dự án bức 

xúc, cấp bách khi có nhu cầu 
        54.000   

Giao UBND tỉnh phân 

khai chi tiết khi đảm 

bảo các điều kiện theo 

quy định
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